
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
TRUNG CẤP

PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 01DS15A2,C2 Chuyên ngành: Dược 

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1223180010 Nguyễn Hải Đăng 30/12/2002 Nam 01DS15A2,C2 Dược 

2 1223240022 Nguyễn Huỳnh Giang 20/10/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

3 1223240041 Đỗ Vương Huy 26/04/2001 Nam 01DS15A2,C2 Dược 

4 1223180012 Mai Thị Thu Liễu 02/11/1992 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

5 1223240016 Đặng Ngọc Phương Linh 31/05/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

6 1223360285 Đặng Huỳnh Linh 30/05/1995 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

7 1223180004 Nguyễn Thị Phương Mai 30/05/1983 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

8 1223180003 Lê Thị Kim Ngà 09/09/1991 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

9 1223240040 Hà Kim Ngân 09/05/2000 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

10 1223360032 Trương Nguyễn Thu Ngân 03/04/2007 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

11 1223240075 Nguyễn Thị Quyền Ngân 15/04/2002 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

12 1223240030 Nguyễn Phương Nguyên 23/12/2001 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

13 1223240072 Lê Phương Nhi 20/12/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

14 1223240064 Lê Nguyễn Huỳnh Nhi 08/04/2004 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

15 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

16 1223360282 Lê Đại Phúc 28/07/2005 Nam 01DS15A2,C2 Dược 

17 1223240048 Phạm Xuân Quyền 24/09/2002 Nam 01DS15A2,C2 Dược 

18 1223240002 Nguyễn Công Sơn 08/07/2001 Nam 01DS15A2,C2 Dược 

19 1223240031 Lê Thị Minh Tâm 26/04/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

20 1223240062 Lê Thị Mỹ Tâm 25/04/2004 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

21 1223240026 Cao Thị Phương Thảo 03/08/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

22 1223240073 Bùi Ngọc Anh Thi 01/07/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

23 1223240061 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 07/03/2004 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

24 1223180025 Lê Minh Trang 10/05/1994 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

25 1223240019 Phan Bích Trâm 26/10/2001 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 1223240020 Phan Ngọc Trâm 26/10/2001 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

27 1223180002 Võ Hồng Vân 06/02/1970 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

28 1223240012 Lê Thị Tường Vi 01/09/2003 Nữ 01DS15A2,C2 Dược 

TP. HCM, ngày …. tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


